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Số: 90 /QĐ-SVHTTDL Đồng Tháp, ngày 22 tháng  5  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử đoàn Judo Đồng Tháp tham dự thi đấu 

giải Vô địch trẻ Judo toàn quốc năm 2020
__________________________________

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỒNG THÁP  

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân cấp, phân
công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Đồng Tháp;

Xét Công văn số 190/TTHLTĐTDTT-ĐT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao về việc cử đoàn Judo tham
dự thi đấu giải Vô địch trẻ Judo toàn quốc năm 2020.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Trưởng phòng Quản lý TDTT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cử đoàn vận động viên Judo của Trung tâm Huấn luyện và Thi
đấu thể dục thể thao tham gia thi đấu giải Vô địch trẻ Judo toàn quốc năm 2020,
gồm 45 thành viên (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Thời gian thi đấu từ ngày 07/6 đến ngày 16/6/2020, tại tỉnh Đồng
Nai. Kinh phí tham dự chi từ nguồn sự nghiệp đào tạo thể thao của Trung tâm
Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao năm 2020. 

Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký,
Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở,

Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và
Thi đấu Thể dục Thể thao và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm HLTĐ&TDTT;
- Lưu: VT, QLTDTT, (Thúc) 03b.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bình Minh
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Đồng Tháp, ngày 22  tháng    5  năm 2020

DANH SÁCH
Đoàn Judo Đồng Tháp tham dự thi đấu  

giải Vô địch trẻ Judo toàn quốc năm 2020 
(Kèm theo Quyết định số: 90 /QĐ-SVHTTDL ngày 22 /5/2020

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp)

STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ Tuyến Ghi chú
Nam Nữ

1 Nguyễn Thị Tuyết Loan 1982 Trưởng đoàn
2 Tô Văn Thanh Tài xế
3 Huỳnh Nhất Thống 1989 HLV Tuyển
4 Nguyễn Quốc Cường 1990 HLV Trẻ
5 Phạm Hoàng Diễn 1995 HLV NK
6 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 2001 VĐV Tuyển
7 Võ Thị Thùy Dương 2001 VĐV Tuyển
8 Hồ Thị Thu Thà 2003 VĐV Trẻ
9 Châu Ngọc Hân 2003 VĐV Trẻ
10 Lê Thiên Hương 2002 VĐV Trẻ
11 Ngô Kim Ngân 2004 VĐV Trẻ
12 Nguyễn Nhật Anh Tài 2003 VĐV Trẻ
13 Nguyễn Quang Trưởng 2002 VĐV Trẻ
14 Phạm Tấn Lực 2003 VĐV Trẻ
15 Huỳnh Thông Nhân 2005 VĐV Trẻ
16 Cao Minh Nghĩa 2002 VĐV Trẻ
17 Nguyễn Văn Hảo 2001 VĐV Trẻ
18 Nguyễn Anh Vũ 2003 VĐV NK
19 Nguyễn Mai Thiện Hào 2003 VĐV NK
20 Nguyễn Thị Hồng Gấm 2003 VĐV NK
21 Dương Hoàng Ngọc Mai 2004 VĐV NK
22 Phạm Thị Trúc Lan 2006 VĐV NK
23 Huỳnh Long Nhựt 2004 VĐV NK
24 Nguyễn Lê Nhật Rạng 2005 VĐV NK
25 Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt 2004 VĐV NK
26 Phạm Thế Minh Hiếu 2004 VĐV NK
27 Võ Ngọc Như Ý 2004 VĐV NK
28 Nguyễn Ngọc Diễm Trinh 2006 VĐV NK
29 Ngô Thiên Kim 2006 VĐV NK
30 Huỳnh Ngọc Hằng 2006 VĐV NK
31 Huỳnh Thanh Thúy Nhi 2006 VĐV NK
32 Nguyễn Thị Kim Hà 2005 VĐV NK



33 Thái Kim Yến 2003 VĐV NK
34 Nguyễn Văn Kiệt 2006 VĐV NK
35 Huỳnh Gia Bảo 2007 VĐV NK
36 Đỗ Hoàng Long 2009 VĐV NK
37 Lê Thị Minh Thư 2008 VĐV NK
38 Huỳnh Gia Bảo 2007 VĐV NK
39 Lê Nhựt Tân 2008 VĐV NK
40 Nguyễn Thanh Thảo 2007 VĐV NK
41 Lâm Anh Kiệt 2009 VĐV NK
42 Lê Tuấn Huy 2009 VĐV NK
43 Lê Thành Vỹ 2010 VĐV NK
44 Nguyễn Bình 2007 VĐV PTR

45 Đặng Cẩm Tú 2011 VĐV PTR
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐOÀN JUDO ĐỒNG THÁP
THAM DỰ GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ JUDO TOÀN QUỐC NĂM 2020

Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Tuyết Loan
Huấn luyện viên: Huỳnh Nhất Thống

Nguyễn Quốc Cường
Phạm Hoàng Diễn

STT Họ và tên
Năm sinh

Hạng cân
Mã Số

thẻ
Ghi
chúNam Nữ

1 Hồ Thị Thu Thà 2003 -45kg
2 Võ Thị Thùy Dương 2001 -45kg
3 Ngô Kim Ngân 2004 -48kg
4 Dương Hoàng Ngọc Mai 2004 -48kg
5 Châu Ngọc Hân 2003 -52kg
6 Nguyễn Thị Hồng Gấm 2003 -57kg
7 Võ Ngọc Như Ý 2004 -57kg
8 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 2001 -63kg
9 Lê Thiên Hương 2002 -70kg
10 Thái Kim Yến 2003 -70kg
11 Cao Minh Nghĩa 2002 -55kg
12 Huỳnh Long Nhựt 2004 -55kg
13 Nguyễn Anh Vũ 2003 -60kg
14 Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt 2004 -66kg
15 Nguyễn Văn Hảo 2001 -66kg
16 Nguyễn Nhật Anh Tài 2003 -66kg
17 Nguyễn Quang Trưởng 2002 -81kg
18 Phạm Tấn Lực 2003 -90kg
19 Phạm Thế Minh Hiếu 2004 -90kg
20 Nguyễn Mai Thiện Hào 2003 -100kg

Đồng đội: Nữ 2
Võ Thị Thùy Dương 2001 -52kg
Châu Ngọc Hân 2003 -57kg
Nguyễn Thị Ngọc Nhung 2001 -63kg

Đồng đội: Nam 2
Nguyễn Văn Hảo 2001 -66kg
Nguyễn Nhật Anh Tài 2003 -73kg
Nguyễn Quang Trưởng 2002 -81kg

Lứa Tuổi 14-15
21 Huỳnh Thanh Thúy Nhi 2006 -40kg



22 Huỳnh Ngọc Hằng 2006 -48kg
23 Nguyễn Ngọc Diễm Trinh 2006 -52kg
24 Nguyễn Thị Kim Hà 2006 -52kg
25 Ngô Thiên Kim 2006 -63kg
26 Phạm Thị Trúc Lan 2006 +70kg
27 Huỳnh Thông Nhân 2005 -50kg
28 Nguyễn Lê Nhật Rạng 2005 -60kg
29 Huỳnh Gia Bảo 2006 -73kg

Lứa Tuổi 12-13
30 Nguyễn Văn Kiệt 2007 -34kg
31 Huỳnh Gia Bảo (sđ) 2007 -55kg
32 Lê Nhựt Tân 2008 -50kg
33 Lê Thị Minh Thư 2008 -40kg
34 Nguyễn Thanh Thảo 2007 -48kg
35 Nguyễn Bình -60kg

Lứa Tuổi 10-11
36 Đỗ Hoàng Long 2009 -46kg
37 Lâm Anh Kiệt 2009 -34kg
38 Lê Tuấn Huy 2009 -27kg
39 Lê Thành Vỹ 2010 -24kg
40 Đặng Cẩm Tú 2011 -30kg

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bình Minh
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